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V/v thu thập thông tin các HTX nông nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn
	Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2009


Kính gửi: Chi cục Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để thu thập, cập nhật thông tin phục vụ công tác xây dựng cơ chế, chính sách phát triển HTX nông nghiệp, thuỷ sản trong xây dựng nông thôn mới, Cục Kinh tế hợp tác và PTNT tổ chức thu thập thông tin về thực trạng tình hình HTX nông nghiệp, thuỷ sản ở địa phương. Thực hiện công việc này, đề nghị các Chi cục triển khai các nội dung sau:

Chuyển phiếu thu thập thông tin đến các HTX nông nghiệp, thuỷ sản và hướng dẫn các HTX điền thông tin vào phiếu. Yêu cầu các HTX điền thông tin đầy đủ và gửi về phòng nông nghiệp huyện hoặc Chi cục. Đề nghị Chi cục rà soát và kiểm tra tính logic các thông tin trên phiếu.

Phiếu thu thập thông tin HTX gửi về Cục Kinh tế hợp tác và PTNT (Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 15/10/2009 (chi tiết liên hệ đ/c Trần Đình Dũng, ĐT 04.44591222, DĐ: 0915225188; phiếu thu thập thông tin cũng được đăng tải trên website của Cục: www.dcrd.gov.vn).

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT sẽ tổng hợp số liệu và chuyển kết quả cho các địa phương để cùng khai thác, sử dụng./. 
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CỤC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


PHIỀU THU THẬP THÔNG TIN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP, THUỶ SẢN NĂM 2009


		Mã số

		

		

		

		





1.Tên HTX: .......................................................................          2.Năm thành lập: ................

Địa chỉ: Xã, thị trấn…………………Huyện/thị ......................................Tỉnh/TP................................


3. Loại HTX:   HTX Nông nghiệp: ( ;      HTX nuôi trồng thuỷ sản: (;      HTX khai thác thuỷ sản: (.      


4. Quy mô HTX:            Thôn,ấp  (      Liên thôn    (      Xã      (          Liên xã          (

5. Các hoạt động chính HTX thuỷ sản: Khai thác (  Nuôi trồng  (   Dịch vụ hậu cần  (   Chế biến (  


6. HTX khai thác nghề:       Lưới kéo  (  Lưới vây     (     Lưới rê                (   Câu     (  Khác        (

7. HTX nuôi trông thuỷ sản:  Cá         (   Tôm            (     Ngao, Nghêu      (   Khác   (

8. Tình hình cơ bản của HTX (tính đến 31/12/2008)

		Chỉ tiêu

		đv

		Số lượng

		

		Chỉ tiêu

		đv

		Số lượng



		1. Tổng số hộ nông dân trên địa bàn HTX

		hộ

		

		

		6. Tổng số dư nợ phải thu của HTX

		 đồng




		



		2. Tổng số xã viên 

		XV

		

		

		Tr.đó:- Xã viên

		đồng

		



		- Xã viên là lao động

		XV

		

		

		         - Khách hàng

		đồng

		



		- Xã viên là đại diện hộ

		XV

		

		

		7. Số tàu của HTX


(không kể tàu của xã viên)

		chiếc

		



		-Xã viên là pháp nhân

		XV

		

		

		8. Công suất tàu của HTX

		CV

		



		3. Diện tích trụ sở HTX


Tr. đó: Diện tích HTX đã được cấp giấy chứng nhận QSDĐ

		m2

		

		

		9. Tổng số dư nợ phải trả của HTX 

		 đồng

		



		

		m2

		

		

		Tr. đó:  Nợ ngân hàng

		 đồng

		



		4. Diện tích cửa hàng, kho, cơ sở ngành nghề, dịch vụ của HTX


Tr. đó: Diện tích HTX đã được cấp giấy CNQSDĐ

		m2

		

		

		10. Vốn điều lệ 

		đồng

		



		

		m2

		

		

		11. Tổng số cán bộ quản lý được HTX trả lương 


Tr. đó: số người đã được HTX đóng bảo hiểm

		người

		



		

		

		

		

		

		người

		



		5. Diện tích đất nông, lâm nghiệp, mặt nước do HTX quản lý sử dụng chung (không kể đất của xã viên)


Tr.đó: diện tích đã được cấp giấy CNQSDĐ cho HTX (không kể diện tích đất cấp cho xã viên)

		ha

		

		

		12. Tổng số cán bộ quản lý HTX có bằng trung cấp, đại học

		người

		



		

		ha

		

		

		13. Tổng chiều dài kênh mương các loại của HTX

		m

		





9. Tài sản của HTX (tính đến 31/12/2008)                                                                                  Đơn vị: đồng


		Chỉ tiêu

		Số lượng

		Chỉ tiêu

		Số lượng



		I. Tổng giá trị tài sản của HTX

		

		2.Tài sản cố định

		



		Tr.đó: 1. Tài sản lưu động 

		

		II. Nguồn vốn kinh doanh của HTX

		





10. Báo cái tài chính, Tài sản của HTX (đánh dấu x vào ô trống thích hợp)  


10.1 HTX có gửi  các báo cáo tài chính năm 2008 cho huyện:   Đã gửi  (; Chưa hoàn thành  (;  Hoàn thành nhưng chưa gửi (

10.2.Trụ sở làm việc của HTX 


10.3. Sử dụng máy tính, kết nối internet

		Có trụ sở riêng

		(

		Nhờ nhà của UBND xã

		(

		Nhờ nhà cán bộ, xã viên HTX

		(

		Chưa có trụ sở làm việc

		(





10.4. HTX có quản lý, sử dụng các tài sản sau: 

		HTX có máy vi tính

		(

		HTX có kết nối sử dụng internet

		(

		HTX có két đựng tiền

		(

		HTX có sử dụng phần mềm kế toán

		(





		Chợ

		(

		Công trình điện

		(

		Công trình thuỷ lợi (mương, hồ, đập, trạm bơm)

		(

		Công trình nước sạch 

		(





		Cửa hàng

		(

		Cơ sở chế       biến

		(

		Cơ sở ngành nghề 

		(

		Ao, hồ, đầm

		(



		Cảng cá

		(

		Kênh dẫn nước nuôi

		(

		Triền đà sửa tàu

		(

		Xưởng nước mắm

		(





11. Thông tin về Chủ nhiệm và Kế toán trưởng (tại 31/12/2008)


		Chỉ tiêu

		Tuổi (tuổi)

		Số năm thâm niên làm  Chủ nhiệm/ Kế toán trưởng (năm)

		Trình độ chuyên môn cao nhất (đánh dấu X vào ô thích hợp)

		Đã học qua lớp kế toán  HTX (đánh dấu X nếu có học)

		Thù lao quản lý (đồng/tháng)



		

		

		

		Chưa qua đào tạo

		Trung cấp

		Cao đẳng, ĐH, trên ĐH

		

		



		Chủ nhiệm

		

		

		

		

		

		

		



		Kế toán trưởng

		

		

		

		

		

		

		





12. Hợp tác xã có các dịch vụ sau: (HTX có hoạt động dịch vụ nào thì đánh dấu X vào ô vuông của hoạt động đó) 


1. Thuỷ lợi                (      6. Cung ứng giống     (    11. Bảo vệ thực vật          (     16. Giống, thức ăn thuỷ sản  (

2. Điện                      (     7. SX lúa giống          (    12. Ngành nghề, TTCN    (     17. Sửa chữa tàu thuyền     (            


3. Tín dụng               (      8. Làm đất                  (     13. Nước sạch                  (      18. Nước đá, lưới, dầu           (     


4. Tiêu thụ, chế biến (     9.Thú y                      (     14. Vệ sinh môi trường    (      19. Đóng mới tàu                 (

5.Vật tư, phân bón    (    10. Khuyến nông        (    15. Cấp nước nuôi T.sản   (      20. Hậu cần khai thác khác (

13. Doanh thu, lãi của HTX năm 2008 (Nếu hoạt động nào lỗ ghi (-))
Đơn vị: 1.000 đồng


		Hoạt động dịch vụ

		Doanh thu

		Lãi/Lỗ

		Hoạt  động dịch vụ

		Doanh thu

		Lãi/Lỗ



		1.Thuỷ lợi

		

		

		11. Bảo vệ thực vật

		

		



		2. Điện

		

		

		12. Ngành nghề

		

		



		3. Tín dụng nội bộ

		

		

		13. Nước sạch

		

		



		4. Tiêu thụ, chế biến

		

		

		14. Môi trường

		

		



		5. Vật tư, phân bón

		

		

		15. D. vụ nuôi trồng  

		

		



		6. Cung ứng giống

		

		

		16. Tiêu thụ thuỷ sản nuôi trồng 

		

		



		7. SX lúa giống

		

		

		17. Dịch vụ khai thác    

		

		



		8. Làm đất

		

		

		18. Tiêu thụ khai thác 

		

		



		9. Thú y

		

		

		19. Thu khác

		

		



		10. Khuyến nông, khuyến ngư

		

		

		Tổng  cộng

		

		





14. Chi phí, lãi, phân phối lãi 
 Đơn vị tính: 1.000 đồng


		Nội dung

		2005

		2006

		2007

		2008



		1. Tổng doanh thu của HTX

		

		

		

		



		Trong đó: doanh thu dịch vụ điện

		

		

		

		



		2. Tổng chi phí 

		

		

		

		



		3. Tổng lãi trước thuế của HTX 

		

		

		

		



		4. Thuế 

		

		

		

		



		5. Lãi sau thuế

		

		

		

		



		6. Phân phối

		

		

		

		



		- Quỹ HTX

		

		

		

		



		- Chia lãi cho xã viên

		

		

		

		



		- Chia khác

		

		

		

		



		7. Tổng tài sản của HTX

		

		

		

		



		Trong đó: Giá trị công trình điện

		

		

		

		





Hợp phần nâng cao năng lức Sau thu hoạch và Tiếp thị (POSMA)

Đóng dấu của HTX












